	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 846/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 654/TTr-SCT ngày 18 tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC (kèm hồ sơ), TTTTĐT;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	Lĩnh vực: Hóa chất

	01
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế thu độ nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

	02
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Không
	

	03
	Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp không cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	

	04
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	

	05
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Không
	

	06
	Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	- Thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở kinh doanh phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	1.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH BEN TRE .» Péc ldp - Tw do - Hanh phiic
$6: §4 6 /QD-UBND Bén Tre, ngay 23 thdng / ndm 2018
QUYET PINH

vié vu;e cong b Danh muc 06 thi tuc hanh chinh méi ban hanh linh vyce
héa chit thudc thim quyén gidi quyét cia S& Cong Thwong tinh Bén Tre

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BEN TRE
Cin ctr Luat T4 chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;
Can cir Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cha
Chinh phti v& kidm so4t thi tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay

07 thang 8 ndm 2017 ctia Chinh phu stra ddi, bd sung mot s didu cla céc nghj
dinh lién quan dén kiém so4t tht tuc hanh chinh;

Cén ct Thong tu sb 02/2017/TT—VPCP -ngay 31 thang 10 ndm 2017 cua
Vin phong Chinh pha huorng dan v& nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh;

Céan ct Quyet dinh sb 416/Qb-BCT ngay 31 thang 01 nim 2018 cta Bd
Céng Thuong vé& viée cbng bd bd thi tuc hanh chinh méi ban hanh, thi tuc hanh
chinh bi hily bé hodc bai bd thude pham vi-chlrc ndng quan ly cia B6 Cong
Thuong;

Xét d& nghi ctia Giam ddc Sor Cong Thu:ong tai T& trinh s6 654/TTr-SCT
~ ngay 18 thang 4 nim 2018,

QUYKT DINH:

Diéu 1. Cong bd kém theo Quyet dinh nay Danh muyc 06 thu tuc hanh
chinh m&i ban hanh linh vuc héa chit thudc thim quyén giai quyét ciia S& Cong
Thuong tinh Bén Tre.

Piéu 2. Chanh Vén phong Uy ban ‘nhan dén tinh, Gidgm dbc S&. Cong
Thuong va cac t0 chirc, cd nhan ¢6 1ién quan chiu trach nhiém thi hanh.

Quyét dinh nay cé hiéu lyc thi hanh k& tir ngay ky./.

Noi nhin:

- Nhu Didu 2;

- B6 Cong Thuong;

- Cyc Kiém soét TTHC - Viin phong Chinh pht ;
- Chu tich, c¢dc PCT. UBND tinh;

- Cic PCVP, UBND tinh;

- Phong KSTTHC (kém hd so), TTTTDT;
- Luu: VT.

Cao Van Trong
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DANH MUC THU TyYC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA SO CONG THUONG TiNH BEN TRE

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 846/0D-UBND ngay25 thang 4 ndm 2018
eia Chii tich Uy ban nhdn dan tinh Bén Tre)

PHAN 1. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

STT | Tén thii tuc| Thoi han Pia diém | Phi, 1¢ phi | Ciin civ phép
hanh chinh gidi quyét thuc hién l’_’
Linh vyc: Héa chit
01 |Cdp gidy|- Thoihan 12 [Nép hd so| 1.200.000 |- Nghi dinh
chimg nhén | ngay lam viéc |tryc  tiép | dong/lan |sb
du dieu ke tir ngay |hodc qua tham 113/2017/N
kién  san | nhén dG hd so | dudng buu | dinh/hd so | D-CP  ngay
xudt hod|hgp 18; -|dién tai bd 09/10/2017
chét  san | Truong hop hd | phan  tiép ciia - Chinh
xuét, kinh so chua ddy do | nhdn va tra phu quy
doanh  ¢6 | va hop 18, trong | két qua S& dinh chi tiét
didu  kién | vong 03 ngay | Cong va  hudng
trong lam viéc k& tir | Thuong. Pia dan thi hanh
nganh cong | ngay tiép nhén|chi sb 71 mot sb diéu
nghiép hé so, S& Cong | Nguyén cia  Ludt
Thuong théng | Hué, phudng héa chit;
brf'to dé tAé Chl'l’C;? I,Athe‘mh phd - Théng tu
cd nhan '}?o Bén ) Tre, &
su?g, . hoan | tinh Bén Tre 32/2017/TT-
chinh ho so. | BCT ngiy
02 |Cép  lai|- Thoi han 05 |Nop hd so| Khong |28/12/2017
gidy ching ngay lam viéc | truc tiép cua By Cong
nhin  da|ké tr ngdy|hoic  qua thuong  quy
| didu  kién | nhan & hd so|dudng buu dinh cu the
san  xuét | hop 18, dién tai bd va hu’qng
hod  chét|- Trudng hop |phén  tip dan thi hanh
sén  xudt, | khong cdp lai |nhén va tra mét s6 didu
kinh doanh | Gidy chimg | két qua Sé& cua lu‘at hog
c didu | nhan, S& Coéng | Cong chat va Ngh
kién trong | Thuwong phai | Thuong. Pia dinh SO
nganh coéng | c6 vin ban tra [chi s6 71 11372017/ N
nghiép 16i, ndu 15 1y | Nguydn D-CP  ngay
do. HUé, phu(\).ng 09 thang 10

2








1, thanh phd nim 2017
Bén  Tre, cia  Chinh
tinh Bén Tre phtt quy dinh
y ‘ , chi tiét va
03 |Cap dieu|- Trong thoi|Nop ho so| 1.200.000 | hysng din
chinh gidy [han 16 ngay | tryc tiep | dong/lan | thi hanh mét
chimg nhén | lam viéc, ké tir | hoic  qua| tham |¢§ didy coa
du didu | ngay nh@n du|duong buu | dinh/ho so |y ,y4t héa
ki¢n  sén|hosohoplé dién tai b chét;
xudt  hoa \ hin tié R
chit  shn | 008 BOP| L v s - Thong
i, kinh | qong P ST két qua So 80
doath oo |Chinh - Gifyj .o 170/2016/TT
didu  kién chhung nhén, 56 Thuong. Dia "BTC ngay
trong Cong Thuong)  .™" %" 26/10/2016
X . | noi to chuc, cé | . cua B6 Tai
nga{lh CONE | nhén dit co. sé Nglfyen . hinh
nghié . A .. | Hué, phu chin quy
ghiep san xudt phai | U& PRUONE dinh  muc
c6 vdn ban tra I,Athanh pho thu. ché thu
16i va néu 13 ly P:en P Tre? ) ,nép quan
do. tinh Bén Tre Iy ‘Vﬁ’ it
: dung phi, &
- — — phi frong
04 |Cap gidy |- Thoi han 12| Nop hé so| 1.200.000 | hoat  ddng
chimg nhdn | ngay lam vige | tryc - tiép dong/lan | héa chit.
da didu | ké t0 ngay|hoic  qua| thim
kién kinh | nhan du hd so | dudng buu | dinh/hd so
doanh hoda | hop 1&; -|dién tai b
chét san | Trudng hop hd | phan tiép
xuét, Kkinh | so chua dé‘iy du nl}afm va tra
doanh  ¢6 | vahoplé, trong | két qua S&
didu  kién | vong 03 ngay | Cong
trong lam viéc k& tir | Thuong. Pia
nganh cdng | ngdy tiép nhan |chi s6 71
nghiép hd so, S& Céng | Nguyén
Thuong thong | Hug, phudng
bdo dé t6 chiw, | 1, thanh phd
c4 nhan bd|Bén Tre,
sung, hoan | tinh Bén Tre
chinh hd so
05 |Cép  lai|- Thoi han 05|Nop hé so| Khoéng
gidy chung |ngay lam viée | truc tiép
nhan da|ké tbr ngay|hodc qua
diéu  kién | nhén da hd so | dudong buu








‘kinh doan}'l hop 1&. dién tai bd
hoa  chat|_ ) phén tiép
sén  xuét, khg;lgroré%p h?ag nhin va tra
kinh doanh | ;4" chgme | KEt qua S&
co dieu nhéin, S& Cang C6ng
kién trong Th.u'ong phai Thuong. Dia
nganh €dng | .4 yun ban tra | K O 71
nghi®p |15, neu 13 ly | NUYeD
do. Hug¢, phudng
1, thanh pho
Bén Tre,
tinh Bén Tre
06 |Cép didu|- Thoi han 16 |Nép hd so| 1.200.000
chinh gidy | ngdy 1am viée | tryc tiép | ddng/ldn
chimg nhén | ké tir ngay | hoic qua tham
du didu | nhan du hd so|dudng buu | dinh/hd so
kién kinh | hop 1&. dién tai bo
doanh hod|_ . . phén  tiép
Ché}t san khg;gil;i (};125 nt}éin va tra
xuat, kinh| .0 Gidy két qua S¢
doanh €6 | chiing nhan, S& | £O18
dieu kién Céng 'Tfluong Thuong. Pia
trong | noi td chire, cé chi s6 71
nganh eong | \nan dat co sg | Nguyen ”
nghi®p |inh  doanh |HU& phuong
phai cd van ban I,Athanh pho
trd 17 va néu|Ben  Tre,
tinh Bén Tre

rd ly do.








NQL DUNG CUA THU TUC HANH THUQC THAM
DUYET ciJA SG CONG THUONG TiNH BEN TRE

doanh ¢6 diéu Kién trong nganh cong nghu;p
- Trinh ty thwe hién:
Buée 1. Chuén b diy dihd so theo quy dinh ctia phap luét.

Buédc 2. Nop hd so tai Bo phin tiép nhén va tra két qua cua S¢ Cong
Thuong Ben ‘Tre hodc qua du’orng buu dién dia chi s 71, Nguyen Hué, phudng 1,
thanh pho Bén Tre. Trong gi0 hanh chinh séng: tir 07 gid dén 11 gid, chiéu tir 13
gidy dén 17 gid, tr thir hai dén thir sdu hang tuin.

Chuyén vién tiép nhan kiém tra hd so:
+ Néu hd so day du thi nhén, ra bién nhén va hen tra két qua;
+ Néu hd so chua day du thi tra, yéu ciu bd sung hd so.

Buéc 3. S& Cong Thuong giao Phong K§ thudt an toan va méi trudng thim
dinh:

- Trong thoi han 12 (mudi hai) ngay lam vide, ké tir ngay nhan dugc hd so

. hop 1§, Phong K¥ thuét an toan va méi truong - S¢ Cong Thucmg xem Xet, thdm

dinh va cap gidy chimg nhan du didu kién san xuét hoa chat san xuét, kinh doanh
c6 diéu kién trong nganh cong nghigp;

_ - Trudng hop hé so chua ddy da va hop 18 thi trong vong 03 (ba) ngay phai
tra 101 bang vin ban va néu rd Iy do dé thwong nhén tiép tuc hoan thién hd so theo
quy dinh.

Buéc 4. Den thoi gian hen Thuong nhdn mang bién nhén dén S& Céng
Thwong nhan két quéa hodc qua dudng Buu dién nhan két qua (néu ¢ nhu cau)

- Cich thire thwe hién: Nop hd so tryce tiép hodic qua-dudng buu dién tai bd
phén ti€p nhén va tra két qua S& Coéng Thuong.
- Thanh phin hd so:

HO so dé ngh1 cip gidy chung nhén du diéu kién san xudt hod chét san xuét,
kinh doanh ¢6 diéu kién trong nganh coéng nghiép bao gdm:

+ Vin ban d& nghi chp gidy chimg nhan du didu kién san xuat héa chét san
xuit, kinh doanh cé diéu kién trong linh vyc cdng nghiép theo mau quy dinh tai
khoan 7 Piéu 10 cua Nghi dinh s6°113/2017/ND-CP;

+ Ban sao gidy ching nhén ding ky doanh nghiép hoic gidy chimg nhan
dang ky hop tac x3 hodc gidy chirng nhén dang ky ho kinh doanh,;







+ Ban sao quyét dinh phé duyét hodc x4c nhén cac (ca
bao v¢ méi trudng theo quy dinh cua phap luét dugc co, quan;,'quan ly nha nuoc

A-‘}

c6 thdm quyén ban hanh; Rl

+ Bén sao gidy chiing nhan thdm duyét thiét ké v& phong chay chua chay va van
ban chap thudn nghiém thu hé thong phong chay chita chay clia co quan c6 thim
quyén dbi véi timg co s& san xuét thude dbi twong phai thdm duyét thiét k& vé phong

chay chiia chay;
+ Bién ban kiém tra an toan phong chéy chita chdy hofic vén ban cia co quan c6

thdm quyén chimg minh dam bao d didu kién an toan vé phong chdy chita chay d01
véi ting co s& sén xuat khéng thude dm twong phai thim duyct thiét ké hé thong

phong chay chita chdy.
+ Bén v& tdng thé hé thcng mit bing nha xudng, kho chira, ndi dung ban v&
phéi ddm bdo cac thong tin ve vi tri nha xudng, kho tang , khu vuc chira hoa chat

dién tich va dudng vao nha xuong, khu vuc san xudt va kho héa chét; ban sao gidy to
ching minh quyén str dyng dat dbi voi thira dét xay dung nha xudng, kho chira hodc

hop dong thué nha xudng kho chira.

+ Bén k& khai thiét bi k§ thust, trang bi phong hd lao dong va an todn clia co s
san xuat hda chét;

+ Ban sao béng dai hoc trd 1én chuyén nganh héa chat clia giam déc hodic phé
gidm dbc ki thuat hodic can b k§ thuat phu trach san xudt hoa chit cia co s san
© Xuét;

+ Ban sao hd so huén luyén an toan héa chét theo quy dinh tai khoan 3 didu
34 cta nghi dinh 113/2017/ND-CP;

+ Phidu an toan héa chét clia c4c héa chét nguy hiém trong co s san xuét.

- S6 lwgng hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyét: 12 ngay lam vige ké tix khi nhan dit hé so hop 18.

- P6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chic, ¢4 nhan.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: S& Cong Thuong.

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

- Phi, 1§ phi: 1.200.000 ddng/ldn thim dinh/hd so. Quy dinh Théng tu sb
170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B6 Tai chinh.

- Tén Miu don, miu to khai hanh chinh: Vin ban dé nghi cap gidy ching
nhén di didu kién san xuat hoé chit san xuét, kinh doanh co didu kién trong
nganh céng nghiép theo mau 01a Phu luc 01 cta Théng tu s 32/2017/TT-BCT;

- Yéu cau, diéu kién:

+ La doanh nghiép, hop téc x&, hd kinh doanh dugc thanh lap theo quy dinh
ciia nha nudc, cb nganh nghe san xut héa chit;







+ Co s¢ vat chét — k¥ thudt phai dap ung yéu ciu trong san xuét theo quy
dinh tai Pidu 12 ctia Luat Hoa chét, Pidu 4; khoan 2 didu 5, khoan 1, khoan 2
Diéu 6 cua Nghi dinh 113/2017/NP-CP;

+ Dién tich, nha xu:orng kho chua phal dat didu kién theo tiéu chuan, quy
chuan k¥ thuét qubc gia. Co s san xuat ¢ da dién tich dé bé tri day chuyen san
xuét phu h0‘p véi cong suét thiét ké, bao dam véi cong doan san xudt, dap ung
yéu cau cong nghé;

+ Gism dbc san xuat hoic Phé gidm dbc k§ thuat hodc Can bd ky thuét phy
trach hoat dong san xudt phai cé bang dai hoc tr& 1én vé chuyén nganh hoa;

+ cac d01 tugng duge quy dinh tai didu 32 cta Nghj dinh 113/2017/ND-CP
phai dugc huén luyén v& an toan héa chét.

- Can c phap ly:

+ Nghi dinh s§ 113/2017/ND-CP ngay 09/10/2017 cta Chinh pha quy dinh
chi ti€t va hudng dén thi hanh mot sé diéu cia Luit héa chat;

-+ Thong tu s6 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 cia Bo Cong thuong quy
dinh cy thé va huéng din thi hanh mét sb didu cia luat héa chét va Nghi dinh s6
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 ca Chinh pht quy dinh chi tiét va
huéng din thi hanh mét sé didu ciia Luét héa chit;

+ Thong tu s& 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia Bé Tai chinh quy
dinh muc thu, ché thu d6 ndp, quan ly va st dung phi, 1& phi trong hoat déng hoa
chét.







A A s ’ A
Tén to chirc, cA nhan

1)

Cap Gidy chimg nhin da diéu kién

MAu 0la

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

------

@), ngay

rere

. thang .... ndm

VAN BAN PE NGHI

--------

c6 diu kién trong trong linh vuc cong nghiép

Kinh giri: S& Cong Thuwong Bén Tre.

TAI 18 ChC/CA TN . e e et e e et e

Dia chi tru s& chinh: ............... e , Dién thoai:
............... Fax:........

Dia chi san xuat, kinh doanh: ........oveveeiuvevirirniineineennenes. Dién thoai
........... Fax:......

Loai hinh: San xut ] Kinh doanh ]
Giay ching nhén dang ky doanh nghiép/hd kinh doanh

6. iuiiieerinian, do .....................

........................ clp ngdy ... thang ...... nam

bé nghl S¢ Cong Thuong xem xét, cAp Glay chiing nhan di diéu kmn

@) hoa chét san xuat kinh doanh

........... ... hoéa chét san xudt, kinh doanh ¢6 didu kién trong linh vuc cong nghiép,

by
A

gom:
1. Héa chit san xuit

Théng tin héa chat/tén thanh phan
A ®) :
st | Tén _ _ Khdi D,‘m o Ghi
thwon | Tén N Cong 5 @ | tinh .
T . . Ma . Ham | lwgng cha
g mai héa CAS thire lwon
hoc _ hoéa hoc ng :
1 | VD: Axeton | 67-64-1 | C3H¢O | 30% 100 Tan/nam
ABC | Toluen |108-88- | C/I; 20%
3
2
n
2. Hoéa chit kinh doanh
~_ | Théng tin héa chét/tén thanh phan
Ten ©) £ Pon vi
ST | thw = ” Khoi ;0 (7) Ghi chu
Tén ~ Céng X ) | tinh
T | ong \ Ma . Ham | lwong
: héa thue
mai CAS . lwong
hoc héa hoc :








1 | VD: | Axeton |67-64-1 | C;H:O [30% | 500 Tan/nim
AB | Toluen | 108-88- | C,Hj 20%

2

n

............ M xin cam doan thyc hién dung cac quy dinh tai Luat hoa chit, Nght dinh s
113/2017fND CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh
mot s6 didu cia Luat héa chét, néu vi pham ... M xin hoan toan chju trach nhiém
trwde phép luit.

....................... M giri kém theo hd so lién quan, bao gém:
® Thanh phin hd so gbm:

+ Vin ban dé nghi cép gidy chirng nhén;

+ Ban sao gidy chivng nhan dang ky doanh nghiép hojc gidy chimg nhén ding ky hop tic xa hojic
gidy chitag nhan dang ky hd kinh doanh;

+ Ban sao quyét dinh phé duyét hodc xac nhén céc tai hq:u hen quan dén bao vé moi trudng theo
quy dinh cua phép ludt dugc cor quan quén Iy nha nuéc ¢6 thAm quyén ban hanh;

+ Ban sao giay chimg nhin thAm duyét thiét ké v& phon% chay chiva chay va van ban chap thuén nghle;m
thu h¢ thong phong, chéy chua chéy clia co quan ¢6 thdm quyen ddi véi ting co s& san xut thude dbi tuong
phai thdm duyét thiét ké ve phong chdy chita chay;

+ Bién bén kiém tra an toan phbng chdy chiia chdy hodc vﬁn ban ciia co quan ¢d tham quyén chimg
minh dam bao du diéu klen an toan v& phong chay chira chay dbi véi tu‘ng co s& san xuét khéng thude dbi
tuong phai thim duyat thiét ké hq: théng phong chay chita chdy.

+ Ban vé tong thé hé thong mit bing nha xuomg, kho chira, ndi dung ban v& phai dam bao cac thong tin
vé& vi trj nha xudng, kho tang khu vie chira hoa chat dién tich va du’ong vaonha xudng, khu vyc san xuat va
kho héa chét; ban sao gify to chimg minh quyén st dung dat dbi véi thua dat x4y dyng nha xwong, kho chia
hoac hop déng thué nha xudng kho chia.

+ Béan ké khai thiét bj ky thuat, trang bj phdng hd lao dong vaan toan clia co s& san xudt hoa chit;

+ Ban sao bing dai hoc trd Ién chuyen nganh héa chat cla giam ddc hodc phé gidm déc ky thuat hodic
can b k¥ thuét phy trach san xuhit hoa chét ciia co s san xult;

+ Ban sao hd so huén luyén an toan héa chét theo quy dinh ta1 khoan 3 Diéu 34 cia Nghj dinh s6
113/2017/ND-CP;

+ Phidu an toan héa chit ciia c4c héa chit nguy hiém trong co s san xuit.

PAI DIEN TO CHU'C/CA NHAN

(Ky tén va déng diu)
Ghi chii: . ) . X
(1): Tén td chirc, c4 nhan dé nghi cAp Gidy ching nhdn da diéu kién sén xuét, kinh doanh héa chit trong linh vuc
cong nghlep,

(2): M4 s6 ky hiéu vin ban cua td chitc, c4 nhan;

(3): Tén tinh, thanh phd truc thuge trung uong, noi td chitc, ¢4 nhan déing ky tru & chinh;

(4): Ghi 18 “san xult” hogic “kinh doanh” hodc “san xudt, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai céc thanh phén 1a chdt thugc Danh myc hda chét san xuét kinh doanh ¢6 diéu kién trong linh vuc
cong nghigp quy dinh tai Phy lyc I, Phy lyc II ctia Nghi dinh s6 113/2017/NP-CP ngay 09 thang 10 nim 2017 cia
Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mdt 36 diéu cuia Lugt hoa chét;

(6): K& khai khbi lugng héa chit san xuit, kinh doanh t8i da trong mét ndm;

(7): Bon vi do khdi lugng trén don vi thoi gian 13 mét niim;

(8): Tén céc gidy t& kém theo.








2. Cép lai gidy ching nhin di diéu kién san xuit hod chit san xuit,
kinh doanh ¢6 diéu kién trong nganh céng nghiép

- Trinh ty thwe hién:

Buée 1. Chudn b day di hd so theo quy dinh ctia phap luét.

Buéce 2. Nop hd so tai Bé phan tiép nhan va tra két qua cua S¢ Cong
Thuong Bén Tre hodc qua duong buu dién dia chi s 71, Nguyen Hug, phuong 1,
thanh pho Bén Tre. Trong gid hanh chinh séng: tir 07 gid dén 11 gid, chidu tir 13
gidr dén 17 gid, tir thi hai dén thir sdu hang tuln.

Chuyén vién tiép nhan hd so kiém tra hd so:

+ Néu hd so ddy du thi nhan hd so, ra bién nhan va hen tra két qua;

+ Néu hd so chua dy du thi trd hd so yéu ciu bd sung.

Buée 3. S& Cong Thuong giao Phong K§ thudt an toan va méi trudng thadm
dinh: - : .
- Trong thoi han 05 (nfm) nge‘ly 1am viéc, k& tir ngdy nhan dugc hE‘)q so hop 1€,
Phong Ky thuft an toan va méi trudng - S& Cong Thuong xem xét, thdm dinh va

cép gidy chimg nhan di didu kién san xuét hod chét san xut, kinh doanh c6 dleu l<Ien s

trong nganh cong nghiép;

. - Trudng hop khong cép lai Glay chimg nhén, S& Céng Thuong pha1 cd van i
ban tra 16, néu 6 1y do.

Buée 4. Den thoi gian hen Thuong nh@n mang bién nhén dén S& Cong
Thuong nhén két qua hodc qua dudng Buu dién nhan két qua (néu c¢6 nhu ciu)

- Cich thire thwe hién: Nop hé so tryc tidp hodc qua dudng buu dién tai bd
phén tiép nhan va tra két qua S& Coéng Thuong.

- Thanh phin hd so:

Hb so dé nghj cip gidy chimg nhén du didu kién san xuét hoa chét san xut,
kinh doanh cé didu kién trong nganh cong nghiép bao gdm:

+ Vén ban dé nghl cap lai gidy chimg nhan du didu kién san xuat héa chét

san xuét, kinh doanh c¢é didu kién trong linh vuec cong nghigp theo mAu quy dinh
tai khoan 7 Diéu 10 Nghi dinh s6 113/2017/NDP-CP;

+ Ban chinh gidy chimg nhén da dugc cap trong truong hop g1ay chung nhén
bi sai x6t hodic ¢6 thay ddi ve thong tin t5 chirc c4 nhan; phan ban chinh con lai cé
thé nhan dang dugc cia g1ay chiing nhén trong trudng hop glay ching nhéan bi hu
hong.

- 86 lrgng hd so: 01 bd.
- Thoi han gidi quyét: 05 ngdy 1am viéc ké tir khi nhan du hd so hop 1é.
- Péi twong thye hién thit tuc hanh chinh: T§ chic, ca nhén.
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- Co quan thyce hién thi tuc hanh chinh: S& Céng Thuong.

- Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy ching nhén.

- Phi, 1€ phi: Khong.

- Tén Miu don, miu t0’ khai hanh chinh: Van ban dé ngh1 cap gidy ching

nhan d4 didu kién san xuat hod chét san xuét, kinh doanh ¢6 didu kién trong
nganh céng nghiép theo miu 01a Phu luc 01 ctia Théng tu s 32/2017/TT-BCT;

- Yéu céu, diéu kién:
+ La doanh nghiép, hop téc x4, h§ kinh doanh duge thanh 13p theo quy dmh

ctia nha nude, ¢b nganh nghd san xuét héa chét;

+ Co s¢ vt chét — k¥ thust phéi dép tng yéu chu trong san xuat theo quy
dinh tai Pidu 12 ctia Lujt Hoa chét, Pidu 4; khoan 2 didu 5, khoan 1, khoan 2
Diéu 6 ctia Nghj dinh 113/2017/ND-CP;

+ Dién tich, nha xuéng kho chtra phai dat diéu kién theo tidu chuén, quy
‘chuan k§ thuat quoc gia. Co s0 san xuat c¢6 du dién tich dé bd tri day chuyen san
xuét phu hop véi cong sudt thiét ké, bao dam véi cong doan san xuit, dap tng
yéu cau céng nghé;

+ Gidm ddc san xpét hodc Pho giam dbe k§ thuét»‘hozjlc Can bg k¥ thuét phu
trach hoat déng san xuét phai cé bang dai hoc trd 1én ve chuyén nganh hoa;

+ cac dbi tuong duoc quy dinh tai didu 32 ctia Nghi dinh 113/2017/ND-CP
phai dugce huin luyén v& an toan hoéa chit.

- Can cw phap ly:

+ Nghi dinh s6 113/2017/ND- CP ngay 09/ 10/2017 cia Chinh pht quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mdt sé didu cia Luat hoéa chét;

+ Thong tu sb 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 cua B§ Cong thucmg quy
dinh cu th va hudng dan thi hanh mét sé diéu chia luat hoa chét va Nghi dinh s0
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cda Chinh pha quy dinh chi tiét va
hudng din thi hanh mot sé diéu cna Lujt hoa chét;

+ Thong tu sd 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua Bo Tai chinh quy
dinh mtrc thu, ché thu dd ndp, quan 1y va st dung phi, 1& phi trong hoat dong héa
chat.
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Tén tb chirc, ¢4 nhan @

Cép Gidy ching nhan du didu kién

So: ...

- (2)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET

Poc ldp - Ty do - Hanh phic

Ma3u 0la

NAM

P ngay ... thdng .... ndm ... ...
VAN BAN PE NGHI |
............... @ héa chéat san xuit, kinh
doanh

c6 didu kién trong trong linh vie cdng nghiép

Kinh giri: S& Cong Thuong Bén Tre.

(1

-----------------------------------------------------------------

sl

Pilachitrusdchinh: ..., , Pién thoai: ...............
Fax:........

Pia chi san xudt, kinh doanh: .......c...ocveeiiirieieiieeereanens DPién thoai:
........... Fax:......

Loai hinh: Sanxudt [ Kinh doanh O

Gify chimg nhén ding ky doanh nghiép/hd kinh doanh s&

....... PN « [« TP

......................... clp ngdy ...... thang ...... nim...

......

pé n%hi S& Cong Thuong xem xét, cAp Gidy chiing nhén du diéu kién

7\

1. Héa chit san xuit

) héa chét san xuét, kinh doanh c6 diéu kién trong linh vyuc céng
nghiép, gom:

Thoéng tin héa}chéi)t/tén thanh
S Tén phin = - Pon vi .
T | thwon | Tén ~ Cozlg \ KhOl(ﬁ) tinh? Gh,l
T | g mai héa Ma th}rc Ham | lwgng chu
hoc CAS hoa | lwong
* hoc :
1 |VD: 67-64-1 | C3HO [30% | 100 Tén/nam
ABC Axeton
Toluen | 108-88- | C;Hj 20%
3
2
n
2. Héa chit kinh doanh
S | Tén Thong tin héa chat/tén thanh Khoi | Ponvi | Ghi
TT | thwon phéin © lwgng® | tinh?” chi
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g mai n Cong
;fs: Mi | thie | Ham
h CAS héa lwgng
Qc
hoc
1 |VD: 1 67-64-1 | C3HO [30% | 500 Tan/nam
- | ABC Axeton s -
Toluen | 108-88- | C;Hj 20%
3
2
n

............ D xin cam doan thyc hién dung cdc quy dinh tai Ludt héa chat, Nghi dinh 56
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cia Chinh phi quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh
mdt s& didu cha Lut hoa chit, ndu vi pham ...........cccvvviieerrnnnns M xin hoan toan chiu trach nhiém
trudc phap lujt.

....................... @ ori kém theo hd so lién quan, bao gbm:

® Thanh phin ho SO gom

+ Vin ban dé ngh; cap lai gidy ching nhén di diéu kién;

» + Ban chmh gidy chu'ng nhén da dugc cap trong trudng hop gidy chiig nhan bl sai x6t hoac cd thay
ddi vé thong tm tb chirc c4 nhén; phin ban chinh con lai ¢6 thé nhén dang dugc cia gidy chiing nhén trong
truo‘ng hop gidy chitng nhan bi hu hong. -

PAI DIEN TO CHU'C/CA NHAN

(Ky tén va c*cmg dau)
Ghi chu:
(1): Tén td chirc, c4 nhan dé nghi cp Gidy chimg nhén di dleu kién san xuat kinh doanh héa chét trong linh vuc
cong nghiép,

(2 Ma sb ky hiéu vin ban cia 18 chirc, ¢4 nhén;

(3): Tén tinh, thanh phd tryc thudc trung uong, noi t chiic, cé nhén dang ky tru s& chfnh

{4): Ghi r3 “san xuét” hoc “kinh doanh” hofic “sin xudt, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai cac thanh phin 1a chét thudc Danh myc héa chit san xuft, kinh doanh ¢6 d:eu kién trong Iinh vuc
cong nghiép quy djnh tai Phy luc I, Phu lyc IT ciia Nghi dinh sb 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 nim 2017 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dﬁn thi hanh mét sé didu ca Luat hoa chét;

(6): K& khai khéi lugng hoa chét san xuét, kinh doanh tbi da trong mdt niim;

{7): Don vi do khox luong trén don vi thoi gian A mdt ndm;

(8): Tén cac giy tr kem theo.
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3. Céap diéu chinh glay chitng nhin da dieu kién san xuét ho chét sin
xuét, kinh doanh cé diéu ki¢n trong nganh cong nghi¢p

- Trinh ty thyc hién:
Buée 1. Chuén bi ddy du hd so theo quy dinh cia phdp luat.

Buéc 2. Nop hd so tai Bo phén tidp nhén va tra két qué cia S¢ Cong
Thuong Bén Tre hodc qua du'cng buu dién dia chi s6 71, Nguyen Hug¢, phuong 1,
thanh pho Bén Tre. Trong gid hanh chinh séng: tir 07 gid dén 11 gid, chidu tir 13
gid dén 17 gid, tir thir hai dén thir sdu hang tudn.

Chuyén vién tiép nhan hd so kidm tra hd so:

+ Néu hd so dﬁy ¢l thi nhin hd so, ra bién nhan va hen tra két qua;

+ Néu hd so chua ddy ¢ thi tra hd so yéu ciu bd sung.

Buéc 3. S& Cong Thuong giao Phong K¥ thudt an toan va méi trudng thim
dinh:

- Trong thdi han 16 (rrurou séu) ngay lam viée, ké tir ngay nhan dugc hd so
“hop ¢, Phong K§ thuét an toan va méi truong - S¢ Cong Thu:cmg xem xét, thim
dinh va cép gidy ching nhan du diéu kién san xuét hoa chét san xudt, kmh doanh

cé dleu kién trong nganh cong nghiép; : -

- Trudng hop hd so chua diy du va hop 18 thi trong vong 03 (ba) ngay phalm‘.
tra 10i bing vin ban va néu 13 1y do d& thuong nhan tiép tuc hoén thién hé so theo
quy dinh.

Bu'é'c 4. Dén th0'1 gian hen Thuong nhén mang bién nhén dén S¢ Cong
Thwong nhan két qua hodc qua dudng Buu dién nhén két qua (néu cé nhu cu)

- Cach thirc thyce hién: Nop hé so tryc tiép hodic qua dudng buu dién tai bd
phén tiép nhan va tra két qua S& Cong Thuong

- Thanh phan hd 807

Hb so dé nghj cép gidy ching nhén du didu kién sén xuét hoé chét san xut,
kinh doanh c6 didu kién trong nganh cong nghiép bao gdm:

+ Van ban dé nghj didu chinh gidy chiung nhan do didu kién san xuat héa
chét san xuét, kinh doanh cé diéu kién trong linh vuc céng nghiép theo mau quy
dinh tai khoan 7 Diéu 10 Nghj dinh s6 113/2017/NP-CP;

+ Ban chinh glay ching nhan di dleu kién d& dugc cap; gidy to, tai lidu
chitng minh dugc vigc dap timg duogc didu kién san xudt, kinh doanh véi cc néi
dung diéu chinh.

- S6 lwgng hé so: 01 b,
- Thoi han gidi quyét: 16 ngay.1am viéc k& tir khi nhan du hd so hop 18.
- Poi twong thue hi¢n thi tuc hanh chinh: T chirc, ¢4 nhan.
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- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: S& Céng Thuong.

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan.

- Phi, 18 phi: 1.200.000 ddng/lan thim djnh/hd so. Quy dinh Théng tur sb
170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B Tai chinh.

- Tén MAu don, mAu to khai hanh chinh: Vin ban dé nghj cép diéu chinh
gidy chimg nhén da diéu kién san xudt hod chét san xuét, kinh doanh c6 diéu kién

trong nganh cong nghiép theo miu 0la Phy luc 01 cia Théng tu s 32/2017/TT-
BCT;

- Yéu ciu, diéu kién:

Piéu kién chung:

+ La doanh nghiép, hop tdc x&, ho kinh doanh dugc thanh 18p theo quy dinh
cua nha nuée, ¢é nganh nghé san xuit héa chit;

+ Co s¢ vt chit — k¥ thuat phai dap tmg yéu ciu trong san xuit theo quy
dinh tai Pidu 12 coa Luét Héa chit, Piéu 4; khoan 2 dleu 5, khoan 1, khoan 2
Piéu 6 cia Nghi dinh 113/2017/ND-CP;

_ + Dién tich, nhd xudng kho chira phai dat didu kién theo tiéu chuln, quy

chuan ky thuat qudc gia. Co s¢ san xudt cé du dién tich dé bd tri day chuyen sén
Xuét- phu hop voi cong suét thidt ké, bao dam véi cong doan san xuat dap Ung
yéu cdu cong nghé;

+ Gidm dbc san xuat hosic Phé giam dbc k¥ thuét hodc Cén bo k¥ thuat phu
trach hoat dong san xuét phai ¢ bang dai hoc tro 1én v& chuyén nganh héa;

+ cac dbi tuong duge quy dinh tai Bleu 32 cuia Nghi dinh 113/2017/ND-CP
phai duoc huén luyén vé an toan’ hoéa. chit.

Pidu kién riéng: Trudng hop cé thay dbi vé dia dlem co s& san xudt hoa
chit; loai hinh, quy mé, ching loai héa chat san xuét.

- Can cit phap ly:
+ Nghl dinh sé 113/2017/ND-CP ngay 09/10/2017 ciia Chinh phi quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mét sb didu ctia Luat hoa chét;

+ Théng tu s6 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 cua B¢ Céng thuong quy
dinh cu thé va hudng din thi hanh mét sé didu ctia ludt héa chét va Nghi dinh s0
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mét s didu ctia Lut hoa chét;

+ Théng tu sb 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia Bd Tai chinh quy
dinh mic thu, ché thu d6 nép, quan ly va str dung phi, 1€ phi trong hoat dong hoa
chat.
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Mau 0la
Tén tb chitc, canhan ’  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc 1dp - Tw do - Hanh phiic

Sé:....... @ e ® ngay ... thdng .... ném ... ...
VAN BAN PE NGHI
Cép Gily chitng nhan da didu Kién ....ovvvennene. ™ héa chit san xuit, kinh
doanh

c6 didu kién trong trong linh vee cong nghiép

Kinh giri: S& Céng Thuong Bén Tre.

T8N t6 ChIC/CA TNAN .. ...v vt eeise et e, W
DPiachitrusdchinh: ... , Pién thoai: ...............
Fax:......
Pia chi san xuét, kinh doanh: ..........ovvveviirieieieieniennn, Dién thoai:
........... Fax:......
Loai hinh: Séan xudt O] Kinh doanh O
Gidy ching nhan ding ky doanh nghiép/hé kinh doanh sb
e, do.iieinnnnn. e PR cip ngay ...... thang
...... nim....... '
P& nghj S& Coéng Thuong xem xét, cép Gidy chimg nhan du didu kién

Crreenree—— “ héa chét san xuét, kinh doanh c6 didu kién trong linh vyc c6ng

nghiép, gdm:

1. Héa chat san xuit

Thoéng tin héa chat/tén thanh
n phﬁn ®) .
1 I | Cong Khéi | DO | Gni
T . ) Ma thae Ham | lwgng® chi
g mai hoéa .
CAS hoa lwgng
hoc
v hoc ’
1 | VD: 67-64-1 | C3HO [ 30% | 100 Tan/ndm
ABC [ Axeton
Toluen | 108-88- C7H3 20%
3
2
n
2. Hoéa chit kinh doanh
ST | Tén Théng tin héa chéit/tén thanh Khéi | Ponvi | Ghi
T | thwon phéan © lwong® | tinh® | cha
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g mai n Cong
:32 Mi | thiee | Ham
h CAS héa lwgng
oc
’ hoc
1 | VD: 67-64-1 | C;HsO |30% | 500 Tan/nam

ABC Axeton :
Toluen | 108-88- | C;Hj 20%

2

n

........... @ xin cam doan thyc hién dang céc quy dinh tai Luat héa chat, Nghi dinh s0
| I3/20|7/ND CP ngay 09 thang 10 nim 2017 cta Chinh phu quy dinh chi tiét va hudng din thi hanh
mét sé didu cua Luat héa chat, néu vi pham ..........coeeeveeniennnn... M xin hoan toan ch]u trach nhiém
trude phap lujt.

....................... M giri kém theo hd so lién quan, bao gbm:

® Thanh phin hd so gom

+ Vin ban dé nghij didu chinh glay chirng nhén;

+ Bén chinh giay chimg nhén du didu kign da du’qc cép; gifly to, tai Jiéu chimg minh dugc viée ddp img
duoc didu kién san xudt, kinh doanh v6i cdc néi dung diéu chinh.

PAI DIEN TO CHUC/CA NHAN

(Ky tén va dong diu)
Ghi cha: )
(1): Tén t5 chirc, c4 nhan d& nghj cip Gidy chimg nhan du diéu kién san xudt, kinh doanh héa chat trong Iinh vyc
cong nghiép;

(2): M sb ky higu vin ban ciia td chitc, c4 nhén;

(3): Tén tinh, thanh phé tric thude trung vong, noi td chu'c, ¢4 nhén ding ky tru s& chinh;

(4): Ghi r5 “san xuét” hogc “kinh doanh” hogc “san xudt, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai céc thanh phin 13 chét thudc Danh myc héa chit san xuét, kinh doanh ¢6 diéu kién trong linh vyc
cdng nghiép quy dinh tai Phu luc I, Phy Iyc I ciia Nghj dinh s§ 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh mot sé didu cia Luat héa chit;

(6): K& khai khéi lu’qng héa chit san xuét, kinh doanh t6i da trong mgt nim;

(7): Pon vj do khdi lugng trén don vi thdi gian 12 mt ném;

(8): Tén cac giéy tor kém theo.
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4. Cip glay chu'ng nhin di didu kién kinh doanh hoa chit sin xuit,
kinh doanh c6 diéu kién trong nganh cong nghiép

- Trinh ty thywe hi¢n:
Buwéc 1. Chuén bj ddy di hd so theo quy dinh ctia phép luat.

Buéc 2. .Nop hd so tai B6 phan tiép nhan va tra két qua cia S¢ Cong
Thwong Bén Tre ho#ic qua dudng buu dién dja chi sb 71, Nguyen Hugé, phuong 1,
thanh pho Bén Tre. Trong gio hanh chinh sang: tir 07 gi¢ dén 11 gid, chidu tir 13
gior dén 17 gid, tir thir hai dén thir sdu hang tuln,

Chuyén vién tiép nhan hd so kiém tra hd so:

+ Néu hd so ddy du thi nhan hd so, ra bién nhén va hen tra két qua;

+ Néu ho so chua déy &t thi tra hd so yéu cau bd sung.

Buéc 3. S& Cong Thuong giao Phong K§ thuat an todn va mdi truong thim
dinh: :

- Trong thoi han 12 (mudi hal) ngay lam viée, k& tr ngdy nhan dwogc hd so
hop 1€, Phong K¥ thugt an toan va moi trudng - S& Cong Thuo*ng xem Xét, thim
dinh va cép gidy chimg nhan du didu kién san xudt hod chit san xuét, kinh doanh,
cb dleu kién trong nganh cong nghiép; .

- Truong hop hé so chua ddy du va hop 18 thi trong vong 03 (ba) ngay pha1
tra 161 béng van ban va néu 13 1y do dé thuong nhén tiép tuc hoan thién hd so theo
quy dinh.

Bwéc 4. Qén thdi gian hen Thuong nhdn mang bién nhén dén S¢ Cong
Thuong nhén két qua hodc qua duong Buu dién nhén két qua (néu cé nhu cau)

- Céch thirc thye hién: Nop hd so truc tiép hodc qua dudng buu dién tai bd
phén tiép nhén va trd ket qua S& Céng Thuong.

- Thanh phan hd so: -

Hb so d& nghi cap gidy ch\mg nhén da Cheu ki¢n kinh doanh hod chét san
xuét, kinh doanh cé diéu kién trong nganh cdng nghiép bao gbm:

+ Vin ban dé nghi cAp gidy chimg nhan d didu kién san xuat héa chit san
xuét, kinh doanh cé didu kién trong linh vuec c6ng nghiép theo mau quy dinh tai

khoan 7 Piéu 10 Nghj dinh sb 113/2017/ND-CP;

+ Ban sao gidy ching nhén ding ky doanh nghiép ho#c gidy chimg nhan
ding ky hop tac xa hodc giay chimg nhan dang ky hd kinh doanh;

+ Bén ké khai timg dia diém kinh doanh;

+ Ban sao quyét dinh phé duyét hoic xdc nhén cdc tai liéu lién quan dén
bao v€ mdi trudng theo quy dinh cla phap luat dugc co quan quan ly nha nuée
c¢6 thdm quyén ban hanh;
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+ Bén sao gidy chimg nhan thém duyét thiét ké v& phong chéy chita chay va van
ban chap thuan nghiém thu hé thong phong chdy chita chay cda co quan c6 thim
quyén dbi véi timg co s& san xuét thude d6i tuong phai thdm duyét thiét ké v& phong
chay chiia chay;

+Bién ban kiém tra an toan phong chay chita chdy ho#c vin ban clia co quan c6
thim quyén ching minh dam bao du dleu kién an toan ve phong chay chita chay dox
véi timg co s& san xuat khong thude dbi twong phai thdm duyét thiét ké hé thdng
phong chdy chita chay.

+ Béan v& thng thé méit béng cla timg dja diém kinh doanh, ndi dung ban v& pha1
dam béo cdc thong tin vé kho chua khu vye chira hoa chét dién tich va duong vao
khu vuc kho héa cht; ban sao g1ay t& chimg mmh quyen str dyng dat d6i véi thira dét
xéy dung kho chira hofic hop dong thué kho dbi véi trudng hop thué kho tuu triy hodc
hop ddng hay théa thudn mua bén héa chét trong trudng hop st dung kho ctia t6
chirc, c4 nhan mua hoic ban héa chét;

+ Bén ké khai thiét bi kg thudt, trang bi phong ho lao dong va an toan cia tu’ng '
dia dim kinh doanh héa chét; S

+ Ban sao bang trung hoc tro 1én chuyén nganh héa chét cia ngudi phu trach vé-
an toan hoa chat )

+ Ban saohd so  huén luyén an toan héa chit theo quy dinh tai khoén 3 DICU
34 cia Nghi dinh 113/2017/NP-CP; :

+ Phiéu an toan hoéa chét clia cac héa chit nguy hidm trong co so kinh doanh '
theo quy dinh. : :

- S6 lu'o'ng ho so: 01 bd.

- Thoi han gidi quyét: 12 ngay lam viée k& tir khi nhan ¢ hd so hop 1€.
- DP6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T chire, c4 nhén.

- Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh: S& Coéng Thuong.

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Gidy chiing nhan.

- Phi, 18 phi: 1.200.000 ddng/lan thim dinh/hd so. Quy dinh Thong tu s6
170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cuia B$ Tai chinh.

- Tén Mau don, mau to khai hanh chinh: Van ban dé nghi Cap gily ching
nhan di didu kién san xuat ho4 chét san xut, kinh doanh ¢6 didu kién trong
nganh cong nghlep theo mau 01a Phy lyc 01 ctia Théng tu s6 32/2017/TT-BCT;

- Yéu cau, dleu kién:

-+ La doanh nghlep, hop tac x4, ho kinh doanh dugc thanh 18p theo quy dinh
clia nha nude, ¢ nganh nghé san xuét héa chit;

+ Co 50 vét chét — k¥ thuat phai dap ing yéu ciu trong san xuét theo quy
dinh tai Pidu 12 cia Luat Hoa chét, Didu 4; khoéan 2 Pidu 5, khoan 1, khoan 2,
Piéu 6 cia Nghi dinh s§ 113/2017/ND-CP;
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+ Dia diem dién tich kho chita phai dat yéu cdu theo tidu chuln, quy chuin
- k¥ thuét quéc gia;

+ VAt chira, bao bi luu trit héa chit phai dam bao chét Iugng va vé sinh mdi
truong theo quy dinh cta phéap ludt; phuong tién van chuyén héa chat phai tuin
tht theo quy dinh cia phép luét;

+ Nguoi phu trach an toan héa chét ctia co s& kinh doanh héa chét hoc phai
c6 trinh d9 trung cép tré 1én vé chuyén nganh héa;

+ Céc dbi tuong dugce quy dinh tai Diéu 32 clia Nghj dmh s6 113/2017/ND-
CP phai dugc huin luyén v& an toan héa chét.

- Can cit phap ly:

+ Nghi dinh sé 113/2017/ND-CP ngay 09/10/2017 cia Chinh pht quy dinh
chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 di€u cia Luét héa chat;

+ Thong tu s6 32/2017/TT-BCT ngdy 28/12/2017 cia B Cong thuong quy
dinh cu thé va huéng dan thi hanh mét sb didu cia luat héa chét va Nghi dinh s6
113/2017/ND-CP ngay 09/10/2017 cta Chinh phd quy dinh chi tiét va huéng din
thi hanh mét s6 didu cia Luat héa chit;

+ Théng tu s6 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia B4 Tai chinh quy

dinh mirc thu, ché thu d6 ndp, quéan Iy va s& dung phi, 18 phi trong hoat dong hoaj}‘:;"_

chit.
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M3iu Ola
Tén t3 chire, ¢4 nhan CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pie ldp - Tw do - Hanh phic

Sb: ....... @ o™ ngay ... thdng .... ndm ... ...
VAN BAN PE NGHI
Cap Gidy chitng nhan di diéu kién ............. .. hoa chit san xuét, kinh
doanh

¢6 diéu kién trong trong linh vic cong nghiép

Kinh giri: S& Cong Thuong Bén Tre.

Tén t8 chlire/CA NhAN:.......eiviiiiii e, ST M
Piachitrusdchinh: ... , Dién thoai: ...............
Fax:.........
Dia chi san xuat, kinh doanh: .................. e e bién thoai
........... Fax:...... .o -
Loa1 hinh: Séan xuét [ Kinh doanh ]
Glay chiing nhan ding ky doanh nghiép/hd kinh doanh sb
..... eevveneeeendOn s i, CAp DAy ... thang
vre DML |

D& nghj S& Cong Thuong xem xét, cép Glay chig nhén du diéu kién
................ ™ héa chit san xuét, kinh doanh cé didu kién trong linh vuc cong
nghiép, gbm: :

1. Hoa chit san xuit

Théng tin héa chat/tén thanh
. phén ©
sT | Ten Cong Khéi | 2om Vi
T thu'(n'] Tt’en . Ma thic | Ham |lwong® tinh Ghi chi
g mai héa .
, CAS hoéa lwgng
hoc
hoce
1 | VvD: 67-64-1 | C3HO [30% | 100 Tén/nam
ABC Axeton
Toluen | 108-88- | C;Hg | 20%
3
2
n
2. Hba chit kinh doanh
ST | Tén Théng tin héa chat/tén thanh Khoi | Ponvi | Ghichu
T | thwon phan © lwong® | tinh!”
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g mai A Cong
Ma thire Ham

:"*‘ CAS | héa | Ilwong
oc
hoc ]
1 |VD: 67-64-1 | C;HsO |30% | 500 Tan/nim

ABC Axeton
Toluen | 108-88- | C;H; 20%

2

It

............ % xin cam doan thyc hi¢n ding céc quy dinh tai Ludt hoa chat, Nghi dinh sb
1 13/2017/NB CP ngay 09 thang 10 nim 2017 ctia Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh
mot sb didu cha Ludt héa chit, néu vi pham ......ccooiiiiiiiiiiinnn ™ xin hoan toan chju trach nhiém
trude phap ludt,

....................... M giri kém theo hd so lién quan, bao gdm:

® Thanh phan hd so gom'

+ Vin ban dé nghl cp lai gidy ching nhan

-+ Ban chinh glay chimg nhén da duoc cép trong truong hop gidly chimg nhan b sai %0t hofic ¢6 thay déi
vé thong tin to chirc ¢4 nhén; phan ban chinh con lai ¢6 thé nhan dang duoc cla glay ching nhén trong

trudmg hop gidy chiing nhén bj hu héng.

DAI DIEN TO CHUC/CA NHAN
(Ky tén va déng d4u)

------------------------------

Ghi chi:

(1): Tén té chirc, c4 nhén dé nghj cip Gidy chiing nhan di didu kién san xudt, kinh doanh héa chét trong Iinh vyc
cong nghigp; '

(2): M4 sb ky hidu viin ban cta td chirc, ¢4 nhan;

(3): Tén tinh, thanh phé truc thude trung wong, noi td chirc, c4 nhén dang ky tru sd chinh;

(4): Ghi 18 “san xuét” hoic “kinh doanh” hotic “san xudt, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai céc thanh phdn 1a chit thudc Danh muyc héa chét sin xuét kinh doanh ¢6 didu kién trong Iinh vuc
cong nghiép quy dinh tai Phy luc I, Phy luc II cia Nghi dmh 6 113/2017/NP-CP ngay 09 thang 10 nam 2017 ciia
Chinh phii quy dinh chi tiét va huong din thi hanh mét sé didu ciia Luat héa chét;

(6): K& khai khéi lugng héa chit san xudt, kinh doanh t8i da trong mét nim;

(7): Pon vi do khéi lugng trén don vi thoi gian 13 mt ném;

(8): Tén cac gidy t&r kém theo.
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5. Cap lai glay chitng nhin da didu kién kinh doanh hoa chit san xuit,
kinh doanh c6 diéu kién trong nganh cong nghiép

- Trinh ty thye hién:
Buée 1. Chuén bj ddy du hé so theo quy dinh cta phap luat.

Bwéce 2. Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qué cua S¢ Cdng
Thuong Bén Tre hodc qua dudng buu dién dja chi sb 71, Nguyen Hu¢, phuong 1,
thanh pho Bén Tre. Trong gid hanh chinh séng: tir 07 gid dén 11 giv, chidu tir 13
gid dén 17 gid, tir thr hai dén thir séu hang tuan.

Chuyén vién tiép nhan hd so kidm tra hd so:

+ Néu hé so diy du thi nhan hd so, ra bién nhan va hen tra két qua;

+ Néu hd so chua ddy du thi tra hd so yéu cdu bd sung.

Buéc 3. S& Cong Thuong giao Phong K§ thuat an toan va méi trudng thim
dinh: |

- Trong thi han 05 (ném) ngy lam vide, ké tir ngay nhén duoc hd so hop 18,
Phong K¥ thuat an toan va méi trudng - S& Cong Thuong xem x¢t, thdm dinh va

cép gidy chimg nhan du didu kién san xuit hod chét san xuit, kinh doanh cé didu kién P

trong nganh cong nghifp;

- Truong hop hd so chua ddy du va hop 18 thi trong vong 03 (ba) ngay phai
tra 1o bing vin ban va néu rd 1y do dé thuong nhén tiép tuc hoan thién hd so theo
quy dinh.

Buéc 4. Den thai gian hen Thuong nhén mang b1en nhan dén S& Cong
Thuong nhén két qua hodc qua dudng Buu dién nhén két qua (néu ¢ nhu ciu)

- Cach thirc thyc hign: Nop hd so tryc tiép hodc qua dudng buu dién tai bd
phan tiép nhén va tra két qua S¢& Cong Thuong.

- Thanh phin hd so:

Ho so dé nghi cip gidy ching nhan da didu kién san xuét hod chét san xuét,
kinh doanh cé diéu kién trong nganh céng nghiép bao gdm:
+ Vin ban d& nghi cép lai gidy ching nhan;

+ Ban chinh glay chung nhén da dugc cap trong truong hop gidy ching
nhén bi sai x6t hogc co6 thay ddi vé thong tin té chirc c4 nhan; phan ban chinh con
lai c6 thé nhéan dang duwoc cla gidy ching nhan trong trudng hop gidy chimg
nhén bi hu hong.

- S6 lwgng hd so: 01 bd.
- Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc k& tir khi nhén dt hd so hop 1é.
- Doi twgng thye hién thii tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhén.
- Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh: S6 Céng Thuong.
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- Két qua thwce hién thii tuc hanh chinh: Gidy ching nhan.
- Phi, 1€ phi: Khong.
- Tén Miu don, mau to khai hanh chmh Vin ban dé nghj cAp gidy ching

nhan di didu kién sén xuit hod chét san xuét, kinh doanh c6 diéu kién trong nganh
cong nghiép theo mau 01a Phu lyc 01 ctia Thong tu sé 32/2017/TT-BCT;

- Yéu clu, diéu kién:
Piéu kién chung
+ La doanh nghiép, hop téc x4, h$ kinh doanh duge thanh 14p theo quy dinh

chia nha nuéc, c6 nganh nghé san xuét héa chit;

+ Co s¢ vt chit — k¥ thuat phai ddp tng yéu clu trong san xuét theo quy
dinh tai Pidu 12 ctia Luat Héa-chit, Pidu 4; khoan 2 Piéu 5, khoan 1, khoan 2
Pidu 6 ctia Nghij dinh 113/2017/NP-CP;

-+ Dja dlem dién tich kho chira phai dat yéu cu theo tidu chudn, quy chuin
k¥ thuat quéc gia; :

+ C6 clra hang hodc dia dlem kmh doanh, noi bay ban phai ddm bao cac yéu
ciu v& an toan héa chét, an todn vé& phong chéng chay nd theo quy dinh cta phap
luat,; .

+ Vit chira, bao bi luu trit héa chat phai dam bao chét lwong va vé sinh moi
trudng theo. quy dinh cua phap ludt; phuong tién van chuyén héa chét phai tuan
tha theo quy dinh cia phap luat;

+ Nguoi phu trach an toan héa chét cia co s& kinh doanh hoéa chét hoc phai
¢6 trinh d6 trung cAp trd 18n vé chuyén nganh héa;

+ Céc dbi tugng duge quy dinh tai Pidu 32 cia Nghi dinh sb 113/2017/ND-
CP phai dugc hudn luyén v& an toan hoéa chat

Piéu kié€n riéng |

Trudng hop gidy ching nhan bj mét, sai s6t, hu héng hodic ¢6 thay ddi vé
thong tin t6 chirc ca nhan.

- Can cwr phap ly:

+ Nghl dinh s§ 113/2017/ND- CP ngay 09/10/2017 cua Chinh pht quy dinh
chi tiét va hudng din thi hanh mét sb didu ctia Luét hoa chit;

+ Thong tu s6 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 cha B Cong thuong quy
dinh cu thé va huong dén thi hanh mét sb diéu cia luat héa chét va Nghi dinh so
113/2017/ND-CP ngay 09 théang 10 nam 2017 cia Chinh phu quy dinh chi tiét va
hudng dan thi hanh mdt s didu cta Luat héa chét;

+ Thoéng tu s6 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cta B Tai chinh quy
dinh murc thu, ché thu d6 ndp, quan ly va stt dung phi, 18 phi trong hoat déng héa
chét.
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Mau Ola
Tén t§ chirc, ¢4 nhan CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Djc 13p - Ty do - Hanh phiic

Sé: ....... @ © ngay ... tha;ng nam ... ...
VAN BAN PE NGHI
Cép Gidy chitng nhin da diu Kién .............. 9 héa chit san xuit, kinh
doanh

c6 diéu ki¢n trong trong linh vyre cong nghi¢p

Kinh giri: S& Cong Thuong Bén Tre.

TN t8 ChiC/CA NNAN: ... ev i st e e, (h
Piachitrusdchinh: ... ,Dién thoai: ...............
Fax:.........

Pia chi san xudt, kinh doanh: ............ooveieeeiniineeiiineinn, Pién thoai:
........... Fax:...... ‘ :

Logi hinh: San xudt O Kinh doanh [

Gidly ching nhén dang ky doanh nghiép/hd kinh doanh s |
.................. dO.uiivveeiiiieiietie crveeeseineeiinnnenn.. CAp gy ...... thang

Pé nghi S& Cong Thurong xem xét, cip Gidy chﬁﬁg nhén du didu kién
........ oD hba chét san xudt, kinh doanh cé diéu kién trong linh vyc cong
nghiép, gobm:

1. Héa chit san xuit

Théng tin hoéa chit/tén thanh
AL ()
" phan .
Tén e DPon vi
ST A Cong Khoi e (7) .o
T ﬂlll’O"I.l T?n Mi | thic | Ham |lugng® tinh Ghi chu
g mai héa .
‘ CAS héa | lwgng
hoc
* _ hoc '
1 |VD: 67-64-1 { C3HsO [30% | 100 Tan/nim
ABC Axeton
Toluen | 108-88- | C;H; 20%
3
2
n
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2. Héa chit kinh doanh

Théng tin héa cht/tén thanh
T4 phan © '}) .
én ~ A on vi .
ST A Coéng Khoi . ¢ | Ghichua
p |thwon | Tén | npe | thie | Ham |lugng®| 00
g mai héa . ’
CAS héa lwgng
hoe. |
* hoc ]
1 | VD: 67-64-1 | C;HO [30% | 500 Tan/ndm
ABC | Axeton - '
Toluen | 108-88- | C/H;s 20%
3
2
n

............ M xin cam doan thyc hién dung cdc quy dinh tai Lujt hoa chat, Nghi djnh s0
113/2017/ND CP ngay 09 thang 10 nam 2017 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh
mdt sb didu cia Lut héa chit, néu vi pham ..., M xin hoan ton chiu trdch nhigm
trudc phap luét.

........................ M oiyi kém theo hd so lién quan, bao gdm:

® Thank phan hd so gom

+ Vian ban dé ngh: chp lai gify chiing nhan;

+ Ban chinh glay chung nhan da dugc cép treng trudng hop gidly chting nhén bj sai X0t hogc c6 thay dbi
vé thong tin to chitc c4 nhan; phan ban chinh con lai ¢ thé nhan dang dugc cla gidy chiing nhan trong
trudng hop gidy chimg nhan bj hu hong,

PAI DIEN TO CHUC/CA NHAN

(Ky tén va déng dau)
Ghi chit:
(1): Tén 4 chirc, c4 nhan d& nghj cip Gidy ching nhan da didu kién san xudt, kinh doanh héa chét trong linh vuc
cong nghiép;

(2): M s6 ky hidu vin ban ctia t§ chire, ¢4 nhén;

(3): Tén tinh, thanh phd tryc thudc trung wong, noi td chirc, c4 nhan déng ky tru s& chinh;

(4): Ghi r8 “san xuét” hoiic “kmh doanh” hoiic “san xuét, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai c4c thanh phén 13 chét thudc Danh myc héa chat san xuét kinh doanh ¢6 diéu kién trong Iinh vuc
cong nghigp quy dinh 1ai Phy luc I, Phy lyc I1 cua Nghj dinh s8 113/2017/NB-CP ngay 09 thang 10 nam 2017 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dﬁn thi hanh mt sb didu coa Lujt hoa chét;

(6): K& khai khéi lugng héa chit san xuat, kinh doanh t5i da trong mét nim;

(7): Bon vj do khdi lrgng trén don vj thoi gian 12 mot nam;

(8): Tén céc gidy to kém theo.
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6. Cap didu chinh glay chirng nhan da didu kién kinh doanh hoa chit
sén xuét, kinh doanh cé didu kién trong nganh céng nghiép

- Trinh tw thwe hién:

Bwée 1. Chuén bj dly da hd so theo quy dinh ctia phép luat.

Buéc 2. Nop hd so tai Bo phan tiép nhén Va tré két qua cua S¢ Cong
Thuong Ben Tre hoic qua dudng buu dién dia chi sb 71, Nguyen Hué, phudng 1,

thanh pho Bén Tre. Trong gio hanh chinh sang: tir 07 gio dén 11 gid, chiéu tir 13
gid dén 17 gid; tir thir hai dén thir sdu hang tudn.

Chuyén vién tiép nhan hd so kidm tra hd so:

+ Néu hd so dly du thi nhan hd so, ra bién nhén va hen tra két qua;

+ Néu hd so chua diy di thi trd hd so yéu cu bd sung.

Buéc 3. S& Cong Thuwong giao Phong K§ thuét an toan va méi trudng thidm
dinh:

- Trong thoi han 16 (mudi sau) ngay 1am viéc, k& tir ngdy nhén duoc hd so
hop 1€, Phong Ky thudt an toan va méi trudng - S¢ Cong Thuong xem x¢t, tham

dinh va cap gidy chung nhén du didu kién kinh doanh hoa chét san xuét, kinh
doanh c6 didu kién trong nganh céng nghiép.

= Trudng hop hd so chua diy di va hop 18 thi trong vong 03 (ba) ngay phai
tra 161 bing vin ban va néu 18 1y do dé thwong nhén tiép tuc hoan thién ho so theo "+ 4

quy dinh.

Buée 4. Pén thdi gian hen Thuong nhéin mang bién nhén dén S& _Cong
Thuong nhan két qua hosic qua duong Buu dién nhan két qua (néu c¢6 nhu céu)

- Cach thic thye hién: Nop hé so truc tiép hodc qua dudng buu dién tai bd
phéan tiép nhan va tra két qua S& Cong Thuong.

- Thanh phin hd so:

Hb so dé nghi cap gidy ching nhan du didu kién san xuét hod chét san xudt,
kinh doanh cé.diéu kién trong nganh. cong nghiép bao gbm:

+ Vén ban dé ‘nghi didu chinh gidy chimg nhan du diéu kién kinh doanh héa

chét san xuét, kinh doanh ¢6 didu kién trong linh vyc cong nghiép theo mau quy
dinh tai khoan 7, Piéu 10 Nghi dinh sé 113/2017/ND- Cp;

+ Ban chinh glay chiing nhan da didu kién da dugc clp; gidy t0, tai lidu
chimg minh dugc vige dap ing dugc didu kién san xuét, kinh doanh véi cac ndi
dung diéu chinh. :

- 86 lwgng hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyét: 16 ngay 1am viée ké tir khi nhén da hd so hop 1€.
- P6i twgng thye hién thi tye hanh chinh: T3 chirc, ¢4 nhan.

- Co quan thye hién tha tyc hanh chinh: S& Céng Thuong,
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- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén.
- Phi, 1§ phi: 1.200.000 ddng/l4n thdm dinh/hd so. Theo quy dinh Théng tu
s6 170/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia B Tai chinh.

- Tén MAu don, miu t& khai hanh chinh: Vin ban dé nghj clp diéu chinh
gidy chimg nhan du didu kién san xudt hod chét san xuét, kinh doanh c6 didu kién
trong nganh coéng nghiép theo mau 01a Phy luc 01 cta Théng tu s 32/2017/TT-
BCT.

- Yéu cau, diéu kién:

Diéu kién chung:

+ La doanh nghiép, hop tdc x4, hd kinh doanh duoc thanh 14p theo quy dinh
clia nha nuéce, c6 nganh nghé san xuét héa chét;

+ Co s6 vt chét — ky thuat pha1 dap Umg yéu ciu trong san xuit theo quy
dinh tai Didu 12 cla Luit Hoa chét, Piéu 4; khoan 2 Piéu 5, khoan 1, khoan 2
Piéu 6 cta Nghj dinh 113/2017/ND-CP;

+ Dia dlem dién tich kho chira phéi dat y8u ciu theo tidu chuin, quy chuén
k¥ thuat qubc gia;

+ C6 cira hang hodc dia diém kinh doanh, noi bay ban phai dam bao cac yéu

ciu v& an toan hoéa chét, an toan vé phong chdng chay nd theo quy dinh ciia phép
~luat;

+ V4t chira, bao bi luu trit héa chit phai dam bao chit lugng va vé sinh moi
truong theo quy dinh cGa phép lut; phuong tién vén chuyén hoéa chit phai tuan
tht theo quy dinh ctia phap luat;

+ Ngudi phu trach an toan hoa chét ctia co s& kinh doanh héa chét hoc phai
c6 trinh dd trung cAp trd 18n vé chuyén nganh héa;

+ Céc dbi tuong dugc quy dinh tai Diéu 32 cia Nghi dinh s 113/2017/ND-
CP phai duge huin luyén vé an toan héa chét.

Piéu kién riéng:

Trudng hop co thay dbi ve dia diém co s& san xuét héa chit; loai hinh, quy
md, ching loai hoa chét san xuét.

- Can ctt phap Iy:

+ Nghi dinh s 113/2017/NP- CP ngay 09/10/2017 cia Chinh phu quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mat s6 diu cia Luat héa chét;

+ Théng tu s6 32/2017/TT-BCT ngay 28/12/2017 ciia B4 Cong thuong quy
dinh cu thé va huong din thi hanh mét sb didu cta luat héa chét va Nghi dinh s6
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cia Chinh phi quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mét s didu ctia Luét héa chét;

+ Thong tu sb 170/2016/TT-BCT ngay 26/10/2016 cia B Tai chinh quy
dinh muc thu, ché thu d6 ndp, quan 1y va sir dung phi, 18 phi trong hoat dong hoa
chét.
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M3au 0la
Tén t6 chirc, cd nhan @ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lap - Ty do - Hanh phiic

Sé: ....... @ . @ ngay ..... thang .... ndm ......
VAN BAN PE NGHI
Cip Gidy chitng nhan da diéu kién ............. .Y hoéa chit san xuit, kinh
doanh

¢6 diéu kién trong trong linh vire cdng nghiép

Kinh giri: S& Céng Thuong Bén Tre.

Tén td Chirc/CA NNAN:. ..ot e )

Diachitrusdchinh: ........cooiiiiiiiiiiiiiii e, Dién thoai: ...............

Fax:.........

Dia chi sdn xudt, kinh doanh: ..o Dién thoai

........... Fax:...... :

Loai hinh: . San xuét O Kinh doanh 1

Giay. chung nhén ding ky doanh nghiép/hd kinh doanh s6 .

.................. dO..iiviiiiiii et ciereeeiiieeee i, CAp DAY ...... thang
e, nam......

Pé nghj S& Cong Thuong xem xét, cp GIay chung nhan du dleu kién
........ '.‘.......(4) héa chat san xudt, kinh doanh c6 diéu kién trong linh vyc cong
ngh1ep, gdm:

1. H6a chit sian xuit

Théng tin héa chit/tén thanh
phan ® b
Tén A on vi
ST A Cong Khoi ;o () . .
T th:::il 'II]‘E,: M3 thie | Ham | lrong® tinh Ghi chu
g ma CAS | héa | lwong
hgce .
* hoce ]
1 {VD: 67-64-1 | C;HsO | 30% 100 Tan/ndm
ABC Axeton
Toluen | 108-88- | C;H; 20%
3 ,
2
n
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2. Hé6a chit kinh doanh

Thong tin héa ch(gt/ten thanh
A » phan .
st | Jrem . T Céng | Kndi | 2" Y| Ghi cha
thwon Tén ~ \ ¢ | tinh
T . Ma ‘thitve | Ham | lugng
g mai héa .
h CAS héa lwgng
oc
* hoc
1 [VD: 67-64-1 | C;HsO | 30% 500 Tan/nam
ABC | Axeton
Toluen | 108-88- | CsHy 20%
3
2
n

............ ) xin cam doan thyc hién ding cdc quy dinh tai Luat héa chat, Nghi dinh 5O
113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 ndm 2017 cia Chinh phu quy dinh chi tiét vd huéng din thi hanh
mdt sb didu cua Luat héa chét, néu vi pham ............................ ® xin hoan toan chju trach nhiém
trude phap ludt. R

................. veven @ giri kém theo hd-so lién quan, bao gdm:

® Thanh phin hd so gom o
' + Vién ban d& nghi didu chinh gidy chiing nhin da dleu klen kinh doanh héa chét san xuit, kinh
doanh ¢6 didu kién trong linh vyc cong nghigp theo miu. quy dinh tai khoan 7 Didu 10 Nghj dinh sé
113/2017/ND-CP;
+ Ban chmh glay chin ng nhan da didu kién da dugc cép;: glay to, tai li¢u ching minh duoc vige dap
tng dugc diéu kién san xudt, kinh doanh véi cac ndi dung dxeu chinh.

PAI DIEN TO CI—IUC/CA NHAN

(Ky tén va déng diu)
Ghi chi:
(1): Tén t& chirc, c4 nhén d& nghj cdp Gidy ching nhin di diéu kién san xuét, kinh doanh hoa chét trong linh vye
cong nghiégp;

(2): M4 s6 ky hiéu vin ban cia td chirc, ¢4 nhén;

(3): Tén tinh, thanh pho true thudce trung wong, noi td ch&c ¢é nhén ding Ky tru sé& chinh;

(4): Ghi r3 “san xuét” hosic “kinh doanh” hoic “san xuét, kinh doanh”;

(5): Chi ké khai céc thanh phin 13 chit thudc Danh muc héa chét san xuét, kinh doanh c6 didu kién trong linh vuc
cdng nghi¢p quy dinh tai Phu luc 1, Phu Iyc II ciia Nghj djnh s6 113/2017/ND-CP ngay 09 thang 10 nam 2017 cla
Chinh phi quy dinh chi tiét va huéng déin thi hanh mét s6 diéu cia Ludt héa chat;

(6): K& khai khbi lugng hoa chét san xudt, kinh doanh tbi da trong mét nim;

(7): Pon vj do khdi lugng trén don vi thi gian 14 m$t ndm;

(8): Tén cac gidy t& kém theo.
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